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Thoại đầu là dùng nghi tình để nhiếp niệm của Thiền Tông. Nghi nhỏ ngộ 
nhỏ, nghi nhiều ngộ nhiều, đốn nghi đốn ngộ, tiệm nghi tiệm ngộ, không nghi
không ngộ. Có người tham câu : "Trước khi cha mẹ chưa sinh, bản lai diện 
mục của ta là gì ?"; có người tham câu "Niệm Phật là ai ?"; có người tham 
câu "Cây bách trước sân"; có người tham câu "Que cứt khô" (Càn thỉ quyết), 
"Ba cân mè", "Con chó không có Phật tánh"... Công án không phải một.
Trả lời những câu hỏi về Thiền Tịnh
Hỏi: Tham thoại đầu có giống niệm Phật Di-đà không ? Hiệu dụng của thiền 
tịnh khác nhau chăng ?
Đáp: Thoại đầu là dùng nghi tình để nhiếp niệm của Thiền Tông. Nghi nhỏ 
ngộ nhỏ, nghi nhiều ngộ nhiều, đốn nghi đốn ngộ, tiệm nghi tiệm ngộ, không 
nghi không ngộ. Có người tham câu : "Trước khi cha mẹ chưa sinh, bản lai 
diện mục của ta là gì ?"; có người tham câu "Niệm Phật là ai ?"; có người 
tham câu "Cây bách trước sân"; có người tham câu "Que cứt khô" (Càn thỉ 
quyết), "Ba cân mè", "Con chó không có Phật tánh"... Công án không phải 
một. Hành nhân chỉ cần nắm chắc một câu thoại đầu, sớm tối tham tìm, từng 
khắc chiếu cố, gấp rút cũng vẫn như thế, ào ạt cũng vẫn như thế, như gà ấp 
trứng. Đến khi thời tiết nhân duyên chín mùi, bỗng nhiên òa vỡ một tiếng, 
khám phá thoại đầu bổn tham giống như thùng sơn lủng đáy, rỗng rang biết 
được tâm mình, thấy được tánh mình, thì trong ngoài tinh thô của mọi vật đều
đến được mà toàn thể đại dụng của tâm ta đều thấu tỏ. Đây là pháp môn 
phương tiện của Thiền Tông chớ không thuộc về pháp môn niệm Phật của 
Tịnh độ tông. Tông thú không đồng, tác dụng tự có khác. Nhưng hành nhân 
Tịnh độ tông niệm niệm Di-đà, tịnh niệm nối nhau, đến khi công phu thuần 
thục, động tịnh nhất như, thì tâm năng niệm và Phật sở niệm trọn vẹn không 
thể được, thấy ngay tự tánh Di-đà, công dụng cũng không khác gì Tham thoại
đầu. Đó gọi là "Giữ tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong". Cho nên niệm 
Phật A-di-đà lại thêm nghi tình "Niệm Phật là ai ?", cũng có thể coi là dụng 
công thoại đầu. Dùng pháp Thiền Tịnh song tu này thì nói Phật A-di-đà là 
thoại đầu có gì lại không được.
Hỏi : Tâm Kinh và Chú, nếu niệm tụng thường thì diệu dụng như thế nào, trị 
ma ? hay cứu nạn ?
Đáp : Tất cả kinh chú, diệu dụng vô cùng. Như thường niệm không dứt lâu 
ngày thành khối, hễ niệm đến thì ma nạn đều tiêu ngay. Ma do tâm sinh, 



thường trì tụng, Phật tướng còn không thì làm gì có việc ma ? Cho nên có 
người hỏi Lục Tổ về việc ma, Tổ đáp : "Trong chánh pháp ta không có những
việc như thế". Nạn là do nghiệp đời trước, tâm thường trì tụng thì năng sở 
đều không, thọ như không thọ. Vì thọ ấm không, nên nói : "Hay trừ tất cả 
khổ, chân thật không luống dối".
Hỏi : Cái gọi là phàm thánh, cái gọi là thành Phật và chưa thành Phật, phải 
đến bao giờ mới có chứng nghiệm phân biệt, do cá nhân trực giác hay là lúc 
viên tịch lưu lại nhục thân để biểu hiện ?
Đáp : Khắc niệm làm thánh, theo vật thành phàm, mê là chúng sinh, giác tức 
là Phật. Phật không thành hoại vì không hình tướng. Nếu cầu chứng nghiệm 
tùy phần tự biết. Lục Tổ nói : "Thường thấy lỗi chính mình, cùng đạo tức 
tương đương". Cho nên nói : "nghinh tân tiếp khách, gánh nước bửa củi, ăn 
cơm mặc áo, đi đại tiểu tiện, đều là đạo cả". Khổng Tử nói : "Nhân là người",
cũng đồng với ý này. Nếu lấy lục thông (Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, 
Tha tâm thông, Túc mạng thông, Như ý thông, Lậu tận thông) để chứng 
nghiệm thì cách đạo càng xa.
Tôi có lần gặp gỡ các bậc Dị tăng, chỉ luận về tâm tánh, chẳng hy vọng ở sự 
kỳ lạ của các vị ấy. còn như phàm phu chơn giác, thất thức chưa chuyển, thì 
không thoát khỏi căn trần. Còn nói chơn giác vẫn là vọng sinh, nhục thân 
biểu hiện như được xá-lợi sau khi trà-tỳ hay nhục thân bất hoại..., đó chỉ là 
biểu hiện sự thành tựu của tâm hạnh kiên cố chớ nào có can hệ gì đến tánh 
phận. Cho nên hàng ngoại đạo cũng có người lưu lại nhục thân nữa là. Từ 
trước, hễ là Tổ sư quyết định phải kiến tánh, nên sự biểu hiện của đãi da hôi 
đâu đủ gây chú ý đến mọi người. Xưa có một vị Đại đức nói với vị Phạm 
tăng từ không trung giáng xuống rằng :
Thần thông tôi không bằng Xà-lê
Phật pháp lại cần đến lão tăng này.
Lại có một Đại đức khám nghiệm một vị tăng, vị tăng này không đáp lời nào,
rồi liền viên tịch, khi trà-tỳ được mấy mươi hạt xá-lợi. Chúng nghi ngờ 
không giải thích được. Đại đức nói : "Dầu ông ta có 8 hộc 4 đấu đi nữa cũng 
không bằng lúc ấy hạ một chuyển ngữ". Lời nói này thật đáng suy gẫm.
Hỏi : Nhiếp tâm tịnh tu, đến lúc cảm thông, cảnh giới ấy như thế nào ? Điểm 
cảm thông ra sao ?
Đáp : Cảnh giới thiền định, một lời khó nói hết, đọc Kinh Lăng Nghiêm có 
thể biết đại khái, việc này mỗi người một khác vì căn khí không đồng. Thông 
thường là sau khi ngồi thiền được 100 ngày thì thấy huyết mạch lưu thông, 



vọng tưởng lần ít, lần sinh thiền duyệt, các bịnh không sinh, người chấp 
tướng hoặc thấy hình tướng Phật, Bồ-tát. Đến lúc đó chớ vội tự mừng, nên 
nhớ lại Kinh Kim Cang : "Phàm hễ có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các 
tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai" để soi rọi tâm mình, nhiếp 
niệm không dính mắc, các tướng cũng theo đó ẩn mất thì ma sự không khởi 
được. Ma cùng Phật chẳng lìa tâm này, đồng là cảnh huyễn, quyết chớ tham 
trước nhằm cho là Thánh chứng. Nếu cho Thánh cảnh liền lạc nẻo tà, phải 
nên cẩn thận !
Hỏi : Gọi là liễu triệt sinh tử, cảnh giới ấy như thế nào ? Dùng chơn giác giác
tri nó hay là còn có một cảnh giới nào khác ?
Đáp : Khi chứng đến liễu triệt sinh tử, tự có cảnh giới của nó, như người 
uống nước lạnh nóng tự biết, thật khó nói dụ. Vì không thể dụ, như kiến trúc 
sư nói cảnh giới kiến trúc của mình, cần phải sinh viên chuyên khoa mới có 
thể dụ hiểu; bậc tiểu học hỏi đến khó mà đáp được. Cho nên các tác gia của 
tông môn gặp nhau, trợn mày chớp mắt đã dụ nhau không lời. Tại vì sao ? Vì 
xứ tâm hành diệt, đường nói năng bặt rồi.
Hỏi : Tiếng ngộ đạo đó phải hiểu như thế nào ? Cảnh giới lại ra sao ?
Đáp : Đạo vốn chỉ có một, ngộ có cạn sâu. Cổ đức có câu này : "Đại ngộ 18 
lần, tiểu ngộ không kể hết số". Bây giờ người ta theo các lời câu trong kinh 
sách, hơi có chút hiểu, vội cho là ngộ đạo. Đó chỉ là việc của thức thần không
thể can thiệp đến được. Nếu như không gặp được thiện tri thức mở lối cho sẽ 
trở thành "Tri giải chướng".
Kinh Tịnh Danh nói : "Pháp lìa kiến văn giác tri". Tri giải chướng sâu, càng 
thêm cuồng huệ, hý luận tranh luận, nhiễu loạn thức điền. Ngã mạn cống cao,
tà kiến tăng trưởng, còn hại hơn là vô tri. Phải biết là ngộ thuộc Chứng phần, 
chớ không phải Kiến phần, Tướng phần. Đến như cảnh giới ấy thế nào đã đáp
ở câu trên, không phiền phải lặp lại.
(Trích trong Cát Đằng Tập Thập Di)


